
NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN ĐCN 17E

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.77.05.510.007/01/99AnVõ Phước04661713771

6.56.07.07.006/11/99AnhNguyễn Tuấn04661713782

5.95.06.010.018/09/99ÂnĐặng Diệp04661713793

3.50.07.07.022/10/98ÂnNguyễn Phước04661713804

6.35.07.010.015/11/99BằngPhan Việt04661713815

6.27.05.07.012/03/99BìnhNguyễn Thái Bảo Sơn04661713826

3.50.07.07.020/09/99CôngLê Văn04661713837

4.63.06.07.004/09/99CôngTrần Tiến04661713848

5.13.06.510.004/03/97CườngLê Văn04661713859

3.50.07.07.028/11/99CườngTrần Đình Triệu046617138610

7.06.07.510.021/10/97DanhBùi Công046617138711

5.34.06.57.014/11/99DanhTrần Thanh046617138812

3.80.07.010.018/09/99DanhTrương Công046617138913

5.75.05.510.013/06/99DuyLê Việt046617139014

6.46.06.010.001/03/99DuyPhạm Trường046617139115

5.84.07.010.014/06/96DuyTrần Hoàng046617139216

7.27.07.57.005/04/99DũngLê Khắc046617139317

5.95.06.010.004/12/97ĐăngTrần Khánh046617139418

3.50.07.07.027/11/98ĐiềnNguyễn Xuân046617139519

5.95.06.010.019/09/99ĐứcHồ Trần Ngọc046617139620

3.30.06.57.008/07/97ĐứcLê Huỳnh046617139721

3.50.07.07.029/10/99HàoNgô Nhật046617139822

3.50.07.07.012/11/99HảiNguyễn Viết046617139923

6.15.06.510.024/01/99HảiVũ Văn046617140024

5.44.06.010.012/04/99HậuTrần Phúc046617140125

2.70.05.07.004/05/96HậuTrần Văn046617140226

3.80.07.010.023/02/99HiềnĐoàn Văn046617140327

7.17.06.510.015/10/99HiếuCao Công046617140428

5.33.07.010.007/11/99HiếuĐinh Thanh046617140529

5.75.05.510.015/10/97HoanNguyễn Văn046617140630

6.66.06.510.022/06/99HuyNgô Thanh046617140731

6.15.06.510.008/07/99HuyNguyễn Đoàn Quốc046617140832

3.50.07.07.015/03/99HuyNguyễn Hoàng Nhật046617140933
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3.80.07.010.001/06/99HuyNguyễn Quốc046617141034

6.35.07.010.028/09/99HuyNguyễn Thanh046617141135

7.68.06.510.009/03/99HuyNguyễn Thanh046617141236

6.05.07.07.010/04/99HùngLâm Văn046617141437

3.20.05.510.008/12/97KhaPhạm Minh046617141538

6.86.07.010.019/11/99KhangNguyễn Trần Hoàng046617141639

6.66.06.510.013/09/99KhánhNguyễn Đỗ Duy046617141740

3.80.07.010.015/11/99KhiêmLê Duy046617141841

6.46.06.010.013/10/99KiệtNguyễn Văn046617141942

3.30.06.57.006/10/98LâmĐoàn Ngọc046617142043

6.97.06.010.009/05/99LiêmNguyễn Tấn046617142144

3.50.07.07.005/07/99LongNguyễn Duy046617142245

6.66.06.510.029/09/99LongNguyễn Phi046617142346

3.30.06.57.015/02/99LộcHoàng Đại046617142447

3.80.07.010.027/04/97NamĐắc Duy046617142548

7.37.07.010.029/10/97NamLý Hoài046617142649

6.55.07.510.009/02/99NghĩaVõ Trọng046617142750

4.93.06.010.018/08/99NgọcMai Văn046617142851

5.95.06.010.003/05/98NgọcPhạm Minh046617142952

6.86.07.010.020/03/99NhãNguyễn Minh046617143053

5.03.07.07.030/08/99NhậtPhạm Văn046617143154

5.53.07.510.006/06/99PhátBùi Thanh046617143255

6.15.06.510.001/03/98PhátTrần Thiên046617143356

5.84.07.010.022/11/99PhátTriệu Hồng046617143457

3.30.06.57.016/12/98PhúMai Đức046617143558

7.07.07.07.014/07/97PhúTrần Công046617143659

5.84.07.010.002/06/99PhúcNguyễn Hữu046617143760

3.40.06.010.012/06/99PhươngPhan Duy046617143861

4.22.05.510.012/11/99PhướcNguyễn Hữu046617143962

7.17.06.510.022/05/99PhướcTrịnh Hoài046617144063

6.86.07.010.012/04/99QuốcNguyễn Thiên046617144164

4.82.07.010.022/01/97SángLâm Quang046617144265

5.84.07.010.029/04/97SơnNguyễn Ngọc046617144366

7.06.07.510.006/08/99TâmNguyễn Phúc046617144467

3.60.06.510.028/10/99TânĐinh Hữu046617144568

7.88.07.010.017/06/96TấnTrần Ngọc046617144669

3.10.06.07.002/02/99ThanhHuỳnh Tuấn046617144770

3.80.07.010.025/06/99ThànhNguyễn Trung046617144871

6.66.06.510.003/02/99ThànhTrần Thanh046617144972

4.62.06.510.015/06/98TháiLê Quốc046617145073
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6.35.07.010.001/10/99ThắngBùi Ngọc046617145174

7.18.06.07.015/05/97ThiệnVõ Minh046617145275

3.80.07.010.017/11/99ThọPhùng Phước046617145376

3.80.07.010.015/09/99ThôngHuỳnh Bách046617145477

3.80.07.010.011/11/99ThôngNguyễn  Văn046617145578

7.68.06.510.024/02/99ThuậnTrần Văn046617145679

4.83.06.57.022/07/99TiếnLương Minh046617145780

3.80.07.010.020/12/97TínNguyễn Khắc046617145881

3.80.07.010.018/12/97TínhHà Quang046617145982

5.84.07.010.013/12/99TriếtLương Minh046617146083

3.10.06.07.020/10/99TriệuPhạm Văn046617146184

3.80.07.010.017/09/97TríTrần Đình046617146285

5.44.06.010.014/02/98TrungNguyễn Thiền046617146386

4.73.05.510.026/10/99TrungNguyễn Văn046617146487

4.00.07.510.017/11/98TrườngNguyễn Xuân046617146588

6.35.07.010.010/08/99TrườngTrần Vũ046617146689

3.10.06.07.022/06/99TuấnHuỳnh Anh046617146790

6.05.07.07.021/06/98TuấnNguyễn Anh046617146891

4.42.06.010.002/07/98TuyênNguyễn Hoàng046617147092

3.40.06.010.025/10/99VânHuỳnh Thanh046617147193

H.Ghép -
CÐNĐCN14B4.00.07.510.026/09/1991TuấnĐặng Trần Thanh046614117994

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 04 tháng 03 năm 2018

11(11.7%)31(33%)18(19.1%)23(24.5%)11(11.7%)0(0%)0(0%)94(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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